
ÔN LUYỆN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - TOÁN 2
(Thời gian làm bài: 40 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Kết quả của phép tính 18 : 2 là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 6
Câu 2. 40 là tích của hai số nào dưới đây?
A. 5 và 8 B. 4 và 0 C. 2 và 10 D. 10 và 3
Câu 3. Hình bên dưới có bao nhiêu khối trụ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4. Một ngày có bao nhiêu giờ?
A. 12 giờ B. 24 giờ C. 20 giờ D. 10 giờ
Câu 5. Số thích hợp điền vào ? để 14 < 5 × ? < 16 là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6. Đồng hồ bên dưới đang chỉ mấy giờ?
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A. 8 giờ B. 6 giờ 40 C. 8 giờ 30 D. 9 giờ 30

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. Tính và tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm:

2 × 8 = ....... 5 × 4 = ....... 20 : 2 = .......

2 × ....... = 14 5 × ....... = 45 ....... : 5 = 6

Bài 2. Tính giá trị biểu thức:

18 + 2 × 9 = ........... 45 - 5 × 7 = ...........

2 × 6 + 38 = ........... 32 + 10 : 2 = ...........

Bài 3. Quan sát lịch Tháng 11, điền số hoặc chữ thích hợp:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
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- Tháng 11 có ....... ngày. Ngày 20 tháng 11 là Thứ .......
- Các ngày Thứ Bảy là ngày: ...........................................................
- Nếu hôm nay là Thứ Ba ngày 14, thì 1 tuần trước là ngày .......
Bài 4. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE (biết mỗi đoạn dài 5cm):
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Bài giải:

Bài 5. Mẹ xếp số bánh vào vừa đủ 6 đĩa, mỗi đĩa có 5 cái bánh. Hỏi mẹ làm được bao nhiêu cái
bánh?

Bài giải:

Bài 6. Năm nay Lan 8 tuổi, mẹ gấp 4 lần tuổi Lan. Hỏi 2 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi?
Bài giải:


